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1 4301 430102 Đoàn Mai Ngọc 08/11/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
2 4301 430106 Phạm Thị Yến 13/09/2000 Hà Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.86 Khá Luật
3 4301 430110 Vũ Thị Hương 26/01/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.94 Khá Luật
4 4301 430122 Trần Minh Châu 23/09/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
5 4301 430123 Đoàn Thị Thu Lan 30/09/2000 Hà Nội Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 3.33 Giỏi Luật
6 4301 430126 Mã Thị Mai 01/11/2000  Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật
7 4301 430132 Phan Thị Ngân 21/09/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.2 Giỏi Luật
8 4301 430134 Nguyễn Thị Thu Hà 22/02/2000 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
9 4301 430140 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/07/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.95 Khá Luật

10 4301 430142 Nguyễn Huy Hoàng 14/12/1999 Phú Thọ Nam Mường Việt Nam                      2022 2.97 Khá Luật
11 4301 430144 Nguyễn Thị Minh Thảo 31/08/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.49 Giỏi Luật
12 4301 430146 Trần Hồng Nhung 02/03/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
13 4301 430148 Nguyễn Thị Nha Trang 01/03/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.24 Giỏi Luật
14 4301 430153 Lương Thanh Loan 16/10/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.9 Khá Luật
15 4301 430162 Bùi Thảo Trang 30/10/1999 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.98 Khá Luật
16 4301 430166 Lattana Malavanh 11/06/2000 Lào Nam Lào Lào                        2022 2.54 Khá Luật
17 4302 430208 Nguyễn Thị Nhớ 18/04/2000 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
18 4303 430301 Hoàng Thùy Giang 29/12/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
19 4303 430303 Nguyễn Ngọc Tú 24/10/2000 Kon Tum Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.85 Khá Luật
20 4303 430304 Nguyễn Huyền Trang 09/08/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
21 4303 430306 Vũ Thị Kiều Trinh 20/10/2000 Nam Định Nữ Bana Việt Nam                      2022 2.96 Khá Luật
22 4303 430310 Cao Phương Hòa 10/03/2000 Hà Tây Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
23 4303 430311 Lê Thị Thúy 11/11/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.95 Khá Luật
24 4303 430313 Lù Trăng 22/07/2000 Lào Cai Nam HMông Việt Nam                      2022 2.65 Khá Luật
25 4303 430318 Nông Thị Thào 25/09/2000 Bắc Kạn Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.26 Giỏi Luật
26 4303 430320 Nguyễn Minh Hiếu 10/02/2000 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.92 Khá Luật
27 4303 430331 Nguyễn Trang Nhung 09/03/2000 Thái Nguyên Nữ Dao Việt Nam                      2022 3.14 Khá Luật
28 4303 430335 Nguyễn Thị Thanh Loan 03/09/2000 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
29 4303 430336 Lê Thu Trang 06/08/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
30 4303 430339 Ngô Ngọc Trà 12/12/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.95 Khá Luật
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31 4303 430345 Đinh Hương Ly 12/06/1999 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
32 4303 430357 Trần Trung Châu 06/06/2000 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.88 Khá Luật
33 4303 430358 Trịnh Thu Trang 10/10/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
34 4304 430404 Nguyễn Quang Hiếu 15/11/1998 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
35 4304 430407 Vũ Minh Thành 13/05/2000 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.81 Khá Luật
36 4304 430417 Bùi Thị Tuyến 24/04/2000 Bắc Giang Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
37 4304 430429 Lê Thị Thu Huyền 17/05/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
38 4304 430431 Nguyễn Thảo Quyên 19/08/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
39 4304 430433 Trần Văn Dũng 11/08/2000 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.3 Giỏi Luật
40 4304 430438 Bùi Thị Thanh 07/11/2000  Hòa Bình Nữ Mường Việt Nam                      2022 3.09 Khá Luật
41 4304 430441 Hoàng Mạnh Lâm 07/04/2000 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.98 Khá Luật
42 4304 430443 Nguyễn Thuỳ Giang 25/03/2000 Thái Nguyên Nữ Tày Việt Nam                      2022 2.93 Khá Luật
43 4304 430446 Vũ Thị Hồng Nhung 25/03/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.11 Khá Luật
44 4304 430447 Nguyễn Thị Thu Hà 28/08/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.38 Giỏi Luật
45 4304 430449 Lê Thị Kim Anh 05/03/2000 Hà Tây Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
46 4304 430450 Trần Thị Kim Ngân 04/07/2000

  
Huế Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.3 Khá Luật

  
do học 

47 4304 430451 Đỗ Thu Hương 26/10/2000 Hà Tây Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.09 Khá Luật
48 4304 430452 Phan Thái San 15/05/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.71 Khá Luật
49 4304 430453 Hoàng Thanh Hiền 16/10/2000 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      2022 2.79 Khá Luật
50 4304 430454 Nguyễn Phương Linh 16/10/2000 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
51 4304 430458 Bùi Văn Duy 21/03/2000 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.37 Giỏi Luật
52 4305 430502 Hà Thị Bích Ngọc 29/06/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.29 Giỏi Luật
53 4305 430503 Bùi Thị Huế 13/03/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.34 Giỏi Luật
54 4305 430505 Trần Thị Thanh 15/02/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
55 4305 430506 Trần Hồng Quân 13/09/2000 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      2022 3 Khá Luật
56 4305 430507 Nguyễn Minh Tuấn 25/12/2000 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
57 4305 430508 An Thanh Tú 31/12/2000 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
58 4305 430509 Lê Minh Nguyệt 12/02/2000 Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.98 Khá Luật
59 4305 430520 Trần Thị Thu Hoài 23/09/2000 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
60 4305 430521 Nguyễn Thị Huệ 05/04/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.34 Giỏi Luật
61 4305 430522 Trần Thị Huế 15/06/2000 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.33 Giỏi Luật
62 4305 430525 Nguyễn Thị Thu Uyên 29/02/2000 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
63 4305 430534 Lành Như Quý 01/08/2000 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
64 4305 430561 Lý Hải Yến 15/08/1999 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam                      2022 2.77 Khá Luật
65 4306 430607 Lại Thị Mỹ Dung 05/05/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật



66 4306 430623 Nông Thị Hảo 11/09/2000 Lai Châu Nữ Nùng Việt Nam                      2022 2.93 Khá Luật
67 4306 430627 Trần Thị Hương 29/09/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.25 Giỏi Luật
68 4306 430645 Đặng Phương Anh 26/11/1999 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
69 4306 430649 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/10/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.14 Khá Luật
70 4306 430650 Hoàng Thị Minh Tâm 18/02/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.24 Giỏi Luật
71 4306 430662 Diệp Trọng Sang 12/04/1999 Bắc Giang Nam Sán Dìu Việt Nam                      2022 2.67 Khá Luật
72 4307 430705 Nguyễn Thị Hà 23/09/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
73 4307 430710 Lê Thị Khánh Huyền 29/05/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.77 Khá Luật
74 4307 430717 Vũ Thị Tuyết Nhung 01/10/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.09 Khá Luật
75 4307 430719 Trần Trung Kiên 27/03/2000 Lai Châu Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
76 4307 430726 Đinh Thị Mừng 02/03/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
77 4307 430740 Phan Thu Trang 12/12/2000 Điện Biên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
78 4307 430741 Lại Thu Hạnh 22/03/2000 Tuyên Quang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.08 Khá Luật
79 4307 430744 Đỗ Phương Thảo 23/09/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
80 4307 430761 Trịnh Thị Nhài 21/09/1999 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.85 Khá Luật
81 4307 430764 Hà Bích Ngọc 21/06/1999 Thanh Hoá Nữ Thái Việt Nam                      2022 2.69 Khá Luật
82 4308 430819 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/06/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
83 4308 430827 Hoàng Thị Thu 07/10/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.29 Giỏi Luật
84 4308 430828 Nguyễn Mai Hương 13/11/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.15 Khá Luật
85 4308 430845 Nguyễn Nhật Hà 19/10/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.89 Khá Luật
86 4308 430847 Nguyễn Thị Kiều Trang 05/01/2000 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.26 Giỏi Luật
87 4308 430850 Nguyễn Việt Thắng 01/12/2000 Lào Cai Nam Mông Việt Nam                      2022 2.77 Khá Luật
88 4308 430853 Phạm Mai Phương 15/09/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
89 4308 430862 Mùa Thị Nhung 10/09/1999 Lai Châu Nữ HMông Việt Nam                      2022 2.6 Khá Luật
90 4309 430904 Lưu Hoàng Ngọc Khanh 30/10/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
91 4309 430906 Trần Thu Thủy 12/06/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.97 Khá Luật
92 4309 430919 Lã Thị Thùy Dung 26/08/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.95 Khá Luật
93 4309 430920 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15/02/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
94 4309 430931 Lò Hải Long 15/08/2000 Lai Châu Nam Thái Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
95 4309 430932 Lê Phương Đông 04/10/1999 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.36 Giỏi Luật
96 4309 430937 Nguyễn Thị Long 01/01/1999 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.38 Giỏi Luật
97 4309 430954 Đặng Quốc Tuấn 22/06/1999 Tỉnh Sơn La Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.9 Khá Luật
98 4310 431004 Nguyễn Trường Sơn 08/11/2000 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.39 Giỏi Luật
99 4310 431019 Nguyễn Thị Hương 02/09/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3 Khá Luật
100 4310 431020 Hoàng Thị Uyên 14/02/2000 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật



101 4310 431027
  

Thương Huyền 16/11/2000 Tuyên Quang Nữ Dao Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
102 4310 431033 Phạm Thăng Long 03/05/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
103 4310 431038 Hoàng Minh Anh 16/01/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.86 Khá Luật
104 4310 431057 Quách ánh Nguyệt 01/11/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
105 4310 431063 Hà Việt Hoàng 27/01/1999 Thái Nguyên Nam Tày Việt Nam                      2022 2.84 Khá Luật
106 4311 431101 Dương Trung Kiên 26/01/2000 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.94 Khá Luật
107 4311 431106 Trương Quang Lung 31/01/2000 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.17 Khá Luật
108 4311 431108 Lê Thị Minh Anh 12/08/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.97 Khá Luật
109 4311 431114 Đào Thị Thảo My 14/11/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.08 Khá Luật
110 4311 431118 Hoàng Phương Lan 06/06/2000 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.37 Giỏi Luật
111 4311 431119 Phạm Hồng Hạnh 29/12/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.92 Khá Luật
112 4311 431120 Phạm Thị Hiền Lương 27/01/2000 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.24 Giỏi Luật
113 4311 431123 Thân Thị Trinh 19/02/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.48 Giỏi Luật
114 4311 431124 Hoàng Thị Ngân 07/06/2000 Bắc Kạn Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
115 4311 431140 Dương Thị Phương Thảo 01/06/1999 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.33 Giỏi Luật
116 4311 431142 Hoàng Thị Phương Yến 01/10/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.29 Giỏi Luật
117 4311 431144 Trần Ngọc Châm 19/06/2000 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.19 Khá Luật
118 4311 431146 Nguyễn Thị Tuyến 28/05/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.25 Giỏi Luật
119 4311 431164 Khandavone Bavongphet 09/03/1999 Lào Nam Lào Lào                           2022 2.67 Khá Luật
120 4312 431202 Nguyễn Thị Minh Thúy 29/01/2000 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật
121 4312 431203 Lưu Thị Thùy Châu 01/11/1999 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
122 4312 431212 Hoàng Tiến Đạt 28/03/2000 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
123 4312 431216 Trần Thị Quỳnh Anh 28/03/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.25 Giỏi Luật
124 4312 431226 Trần Thị Thu Hiền 22/08/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.05 Khá Luật
125 4312 431229 Nguyễn Thị Huệ 19/08/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật
126 4313 431301 Ma Văn Minh 22/12/2000 Lai Châu Nam Mông Việt Nam                      2022 2.97 Khá Luật
127 4313 431316 Nguyễn Thị Ngọc Lan 13/05/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
128 4313 431318 Vũ Thị ánh Tuyết 07/08/2000 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.3 Giỏi Luật
129 4313 431319 Phạm Thu Trang 15/04/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật
130 4313 431321 Lê Thị Thu Phương 21/01/2000 Thái Nguyên Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 3.17 Khá Luật
131 4313 431322 Nguyễn Minh Diệp 30/05/2000 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.31 Giỏi Luật
132 4313 431330 Phan Thị Hồng Thắm 07/12/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
133 4313 431332 Trương Khánh Linh 30/11/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.18 Khá Luật
134 4313 431345 Lê Thị Thuỷ 14/10/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.45 Giỏi Luật
135 4314 431401 Nguyễn Thị Nga 18/12/2000 Lạng Sơn Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.79 Khá Luật



136 4314 431406 Tẩn Mí Xía 13/09/2000 Lai Châu Nữ Dao Việt Nam                      2022 2.96 Khá Luật
137 4314 431422 Phan Lễ Tuấn 12/02/2000 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
138 4314 431424 Nguyễn Mai Anh 26/02/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
139 4314 431430 Vũ Thị Thúy Ngân 12/09/1999 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
140 4314 431442 Nguyễn Thái Hòa 04/12/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
141 4314 431449 Nguyễn Mai Hương 03/09/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.01 Khá Luật
142 4314 431457 Lương Thị Thu Thủy 20/04/2000 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.2 Giỏi Luật
143 4315 431505 Nguyễn Văn Hòa 09/04/2000 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
144 4316 431608 Hoàng Thị Hồng Sinh 28/04/2000 Bắc Kạn Nữ Nùng Việt Nam                      2022 3.34 Giỏi Luật
145 4316 431610 Trần Thị Lam 02/01/2000 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.28 Giỏi Luật
146 4316 431616 Đinh Thị Mỹ Duyên 14/09/2000 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.26 Giỏi Luật
147 4316 431622 Nguyễn Thị Tú Anh 19/07/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
148 4316 431623 Moong Thị Thúy Hằng 04/09/2000 Nghệ An Nữ Khơ mú Việt Nam                      2022 3.11 Khá Luật
149 4316 431627 Lê Thu Hằng 19/02/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.27 Giỏi Luật
150 4316 431628 Nguyễn Phương Thanh 30/11/2000 Hà Giang Nữ Tày Việt Nam                      2022 2.93 Khá Luật
151 4316 431633 Nguyễn Thị Hoài 09/12/2000 Bắc Giang Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.11 Khá Luật
152 4316 431644 Đỗ Thị Kim Oanh 08/08/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
153 4316 431663 Hoàng Thu Tiền 15/10/1999 Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
154 4317 431706 Lê Thị Kim Liên 20/07/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.32 Giỏi Luật
155 4317 431723 Trần Thanh Hằng 15/12/2000 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.33 Giỏi Luật
156 4317 431725 Hà Lưu Nhật Thủy 24/02/2000 Hà Giang Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
157 4317 431732 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 31/03/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3 Khá Luật
158 4317 431733 Lê Quốc Tuấn 01/08/2000 Hà Nội Nam Bana Campuchia                       2022 2.99 Khá Luật
159 4317 431735 Trừ Thu Trang 09/06/2000 Hà Giang Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
160 4317 431736 Trần Đức Lương 10/03/2000 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
161 4317 431740 Nguyễn Quỳnh Anh 19/10/2000 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
162 4317 431742 Đào Phương Anh 20/01/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
163 4317 431747 Vũ Thị Hoài 03/01/2000 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.97 Khá Luật
164 4317 431748 Lê Hồng Dương 01/08/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam                      2022 2.76 Khá Luật
165 4318 431801 Nguyễn Thị Mai 23/10/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.22 Giỏi Luật
166 4318 431803 Nguyễn Lan Anh 31/10/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.23 Giỏi Luật
167 4318 431806 Đặng Thị Thúy Hòa 25/03/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.16 Khá Luật
168 4318 431808 Đỗ Mai Thương 28/05/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
169 4318 431809 Chu Thị Trang 22/06/2000 Thái Nguyên Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 2.95 Khá Luật
170 4318 431814

  
Phương Linh 04/11/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3 Khá Luật



171 4318 431816 Nguyễn Thị Kiều Oanh 22/04/2000 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.08 Khá Luật
172 4318 431824 Tô Khánh Huyền 22/10/2000 Bắc Cạn Nữ Tày Việt Nam                      2022 3.26 Giỏi Luật
173 4318 431840 Trần Thị Hương Thảo 12/11/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.16 Khá Luật
174 4318 431852 Nguyễn Minh Thu 09/10/2000 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật
175 4318 431853 Lò Thu Hà 23/09/2000 Lai Châu Nữ Thái Việt Nam                      2022 2.94 Khá Luật
176 4318 431863 Nguyễn Trung Hiếu 22/04/1999 Phú Thọ Nam Mường Việt Nam                      2022 2.85 Khá Luật
177 4319 431905 Trần Thị Thu Hằng 16/07/2000 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
178 4319 431919 Phạm Thành Hòa 14/04/2000  Sơn La Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.08 Khá Luật
179 4319 431921 Nguyễn Minh Quang 02/07/2000 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
180 4319 431922 Lê Thị Linh 27/03/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.37 Giỏi Luật
181 4319 431923 Trương Kim Oanh 29/12/2000 Bắc Cạn Nữ Dao Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
182 4319 431924 Đồng Khánh Hòa 31/08/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.04 Khá Luật
183 4319 431925 Nguyễn Thị Hằng 31/10/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
184 4319 431926 Nông Thị Hằng 05/02/2000 Cao Bằng Nữ Nùng Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
185 4319 431933 Bùi Công Tuyên 26/08/1999 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.84 Khá Luật
186 4319 431939 Nguyễn Đoàn Minh ánh 24/12/2000 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.48 Giỏi Luật
187 4319 431942 Nguyễn Thị Minh Thư 07/12/2000 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.99 Khá Luật
188 4319 431957 Nguyễn Thanh Hằng 02/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
189 4320 432006 Phan Diệu Linh 21/03/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.05 Khá Luật
190 4320 432008 Trần Thị Thanh Vân 19/07/2000 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.08 Khá Luật
191 4320 432024 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/10/2000 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.03 Khá Luật
192 4320 432027 Đỗ Thị Thanh 29/11/1999 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.1 Khá Luật
193 4320 432049 Đinh Thanh Huyền 15/02/2000 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
194 4320 432051 Đỗ Mạnh Tuấn 02/09/2000 Hải phòng Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.02 Khá Luật
195 4321 432110 Nguyễn Minh Quân 16/03/2000 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.85 Khá Luật
196 4321 432126 Đỗ Thị Phượng 11/06/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
197 4321 432131 Lê Thị Thu Trang 12/12/2000 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.15 Khá Luật
198 4321 432144 Trần Thị Thu Hiền 21/10/2000 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.14 Khá Luật
199 4321 432155 Cao Thị Hoài Thu 08/12/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.42 Giỏi Luật
200 4321 432156 Diệp Minh Hường 08/09/2000 Thái Nguyên Nữ Sán Dìu Việt Nam                      2022 3.09 Khá Luật
201 4321 432157 Chu Thúy Vy 18/03/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.16 Khá Luật
202 4321 432158 Trần Quốc Bảo 15/07/2000 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.98 Khá Luật
203 4322 432204 Doãn Thị Mỹ Duyên 24/01/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.4 Giỏi Luật
204 4322 432205 Nguyễn Thị Thanh Huế 27/02/2000 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.26 Giỏi Luật
205 4322 432206 Dương Đình Duy 15/07/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      2022 3.07 Khá Luật



206 4322 432211 Đỗ Đình Hoàng 20/10/2000 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.89 Khá Luật
207 4322 432215 Đặng Tuấn Linh 19/10/2000 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam                      2022 2.96 Khá Luật
208 4322 432218 Vũ Thanh Hoan 14/11/1999 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.06 Khá Luật
209 4322 432223 Đỗ Thanh Thảo 27/11/2000 Lai Châu Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.13 Khá Luật
210 4322 432225 Nguyễn Thị Lệ Hằng 04/10/2000 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.12 Khá Luật
211 4322 432226 Nguyễn Thu Trang 21/03/2000 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      2022 3.38 Giỏi Luật
212 4322 432231 Phạm Thùy Vi 07/12/2000 Cao Bằng Nữ Kinh Việt Nam                      2022 2.93 Khá Luật
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